
Biểu số 01

Đơn vị: đồng

TỔNG SỐ 6.915.265.000 13.907.626.000 20.822.891.000

Ban QLDA các công trình huyện Tuần Giáo 6.915.265.000 13.907.626.000 20.822.891.000

I Nguồn cân đối NS địa phương -                       8.127.787.000      8.127.787.000    

1 Đường từ ngầm Chiềng An đến khối Đoàn kết 7915423 42 292 600.000.000 600.000.000

2
Đường từ bản Hồng lực xã Nà sáy- bản Co Đứa xã 

Mường khong
7885483 42 292 28.300.000 28.300.000

3 Hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần giáo 7916810 42 261 842.186.000 842.186.000

4
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường 

xuyên
7915421 42 75 2.730.962.000 2.730.962.000

5 Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần giáo 7915422 42 312 3.926.339.000 3.926.339.000

II Vốn đấu giá quyền sử dụng đất -                       2.613.330.000      2.613.330.000    

1 Nâng cấp đường nội thị khối Tân giang 7895119 44 292 997.262.000 997.262.000

2 Nâng cấp đường khối 20/7- bản Đông 7895120 44 292 950.000.000 950.000.000

3 NC cầu khối Đồng Tâm+ Mặt đường khối Huồi Củ 7950963 44 292 666.068.000 666.068.000

Tổng số

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày  17  tháng  02  năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

BIỂU CHI TIẾT VỐN ĐẦU TƯ ĐƯỢC CHUYỂN NGUỒN NĂM 2022

STT Đơn vị/ Nội dung
Mã số dự 

án

Mã 

nguồn

Loại 

khoản
Mã CTMT

Dư dự toán được 

chuyển nguồn sang 

năm sau

Dư tạm ứng được 

chuyển nguồn sang 

năm sau



III
Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới
6.915.265.000     3.026.557.000      9.941.822.000    

1
Đường giao thông bản Yên - Thẳm Xả xã Mường 

Thín (giai đoạn 2)
7970077 43 292 00492 2.207.953.000 2.207.953.000

2 Nhà văn hóa bản Lói xã Quài Tở 7970078 43 161 00492 43.563.000 43.563.000

3 Trụ sở xã Mường Khong 7970079 43 341 00492 3.934.894.000 2.826.843.000 6.761.737.000

4
Đường từ bản Hồng Lực, xã Nà Sáy – bản Co Đứa, xã 

Mường Khong, huyện Tuần Giáo.
7885483 43 292 00492 728.855.000 199.714.000 928.569.000

IV
Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền 

vững (Chương trình 30a gđ 2016-2020)
-                       139.952.000         139.952.000       

1 Đường trung tâm xã Rạng Đông - bản Háng Á 7725680 43 292 00023 139.952.000         139.952.000     



Biểu số 02

Đơn vị: đồng

Tổng số 2.737.207.841

1 Nguồn thu tiền sử dụng đất 2.104.315.841

2 Nguồn cân đối NS địa phương 611.999.000

3 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 20.893.000

 - Giai đoạn 2016-2020 12.663.000

 - Giai đoạn 2021-2025 8.230.000

BIỂU CHUYỂN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG NGÂN SÁCH NĂM 2022 

STT Nội dung Số tiền

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày  17  tháng  02  năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)



Biểu số 03

Đơn vị: đồng

STT Đơn vị/ Nội dung Dự án Nguồn
Loại 

khoản

Mã 

CTMT

Dự toán được 

chuyển nguồn 

sang năm sau 

Tổng số 22.362.891.752

I Kinh phí bổ sung sau ngày 30/9 5.358.178.000

1 Phòng Nông nghiệp và PTNT 2.150.000.000

-
Chính sách phát triển cây Mắc ca theo hợp đồng liên 

kết sản xuất năm 2022 
15 281 2.150.000.000

2 Phòng Tài nguyên và MT 3.000.000.000

-
Kinh phí giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lâm nghiệp (đợt 2 năm 2022)
15 332 3.000.000.000

3 Trung tâm GDNN-GDTX 1.660.000

Kinh phí thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 

ngày 27/8/2021 
15 075 1.660.000

4 Ban quản lý dự án các công trình 206.518.000

- Trường MN Nà sáy 15 071 83.575.000

-
Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất khu vực bản 

cộng I, bản cộng II, bản Pom Sinh xã Chiềng Đông
15 283 23.964.000

- NC đường bản Chăn 15 292 1.601.000

- NC đường vào bản Co Phát (giai đoạn 2) 15 292 97.378.000

II Vốn sự nghiệp các CTMTQG (NSTW) 17.004.713.752

1 Hội Phụ nữ 1.238.000.000

- CTMTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTSVMN Dự án 8 12 338 00518 789.000.000

- CTMTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTSVMN Dự án 8 12 398 00518 449.000.000

2 Phòng Nông nghiệp & PTNT 2.812.010.376

- CTMTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTSVMN Dự án 3 - Tiểu dự án 2 12 139 00513 2.805.000.000

- CTMTQG xây dựng nông thôn mới Thành phần số 11 - ND 1 12 338 00502 7.010.376

3 Phòng Dân tộc 305.000.000

- CTMTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTSVMN Dự án 9 - Tiểu dự án 1 12 161 00519 191.000.000

- CTMTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTSVMN Dự án 10 - Tiểu dự án 3 12 338 00521 114.000.000

4 Phòng Lao động -TBXH 2.415.398.476

- CTMTQG giảm nghèo bền vững Dự án 4 - Tiểu dự án 1 12 098 00474 207.000.000

- CTMTQG giảm nghèo bền vững Dự án 4 - Tiểu dự án 2 12 338 00474 276.000.000

- CTMTQG giảm nghèo bền vững Dự án 4 - Tiểu dự án 3 12 338 00474 430.000.000

- CTMTQG giảm nghèo bền vững Dự án 7 - Tiểu dự án 1 12 098 00477 170.375.000

- CTMTQG giảm nghèo bền vững Dự án 7 - Tiểu dự án 2 12 098 00477 4.023.476

- CTMTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTSVMN Dự án 5 - Tiểu Dự án 3 12 098 00515 1.328.000.000

5 Phòng Văn hóa và TT 710.000.000

- CTMTQG giảm nghèo bền vững Dự án 6 - Tiểu DA1 12 171 00476 370.000.000

BIỂU CHI TIẾT CHI THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC CHUYỂN NGUỒN NĂM 2022 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày  17  tháng  02  năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)



- CTMTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTSVMN Dự án 6 12 161 00516 270.000.000

- CTMTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTSVMN Dự án 10 - Tiểu DA2 12 171 00521 70.000.000

6 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 4.948.000.000

- CTMTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTSVMN Dự án 3 - Tiểu dự án 2 12 281 00513 4.948.000.000

7 Trung tâm GDNN-GDTX 4.576.304.900

- CTMTQG giảm nghèo bền vững Dự án 4 - Tiểu dự án 1 12 098 00474 827.000.000

- CTMTQG giảm nghèo bền vững Dự án 4 - Tiểu dự án 1 12 098 00474 235.580.900

- CTMTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTSVMN Dự án 1 12 098 00511 133.000.000

- CTMTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTSVMN Dự án 5 - Tiểu dự án 2 12 098 00515 284.724.000

- CTMTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTSVMN Dự án 5 - Tiểu dự án 3 12 098 00515 3.096.000.000



Biểu số 04

Đơn vị: đồng

STT Nội dung Số tiền

Tổng cộng 34.926.469.095

I Chi cân đối ngân sách 22.100.802.595

1 Chi thường xuyên 22.100.802.595

Trong đó:

 - Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 264.450.220

 - Chính sách HT đất trồng lúa 65.055.047

 - Kinh phí đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và 

cấp GCNQSD đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
107.520.103

 - Chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH theo NĐ số 20/2021/NĐ-CP 3.552.000

 - Hỗ trợ chính sách người có uy tín 34.700.000

 - Sự nghiệp khoa học công nghệ 115.480.070

 - Đối ứng ngân sách cấp huyện nguồn kinh phí sự nghiệp các CTMTQG 896.837.200

 - Tăng thu thực hiện so với dự toán năm 2022 10.214.247.061

 - Nguồn thực hiện chính sách tiền lương (70% tăng thu thực hiện, 10% 

tiết kiệm chi thường xuyên)
8.719.443.652

 - Nguồn tỉnh bổ sung sau ngày 30/9 1.207.725.000

    + Miễn thu thủy lợi phí 24.000.000

    + Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách 164.725.000

    + Đối ứng ngân sách cấp tỉnh nguồn kinh phí sự nghiệp CTMTQG phát 

triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
1.019.000.000

II
Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (Tỉnh bổ sung ngày 

30/9)
12.819.000.000

1
Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi 
12.819.000.000

* Vốn sự nghiệp 12.819.000.000

 - Dự án 3 - Tiểu dự án 2 12.819.000.000

III
Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác (Tỉnh bổ sung ngày 

30/9)
6.666.500

1 Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 6.666.500

* Vốn sự nghiệp 6.666.500

BIỂU CHUYỂN NGUỒN CHI THƯỜNG XUYÊN TRONG NGÂN SÁCH NĂM 2022

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày  17  tháng  02  năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
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